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Sự phát triển nhanh của AI, điện toán hiệu 
năng cao và sản xuất thông minh, cùng 
những gián đoạn chuỗi cung ứng sau 
COVID-19, đã đưa bán dẫn trở thành lĩnh 

vực then chốt đối với năng lực cạnh tranh công nghệ 
và an ninh kinh tế. Điều này đặc biệt cấp thiết với Nhật 
Bản khi thị phần bán dẫn toàn cầu của nước này giảm 
từ hơn 50% cuối thập niên 1980 xuống khoảng 9% 
năm 2022, trong khi năng lực sản xuất chip tiên tiến 
ngày càng tụt hậu so với các doanh nghiệp hàng đầu 
thế giới [1]. Trước thực trạng đó, Nhật Bản theo đuổi 

chiến lược phục hồi có chọn lọc gắn với an ninh kinh 
tế, tập trung củng cố sản xuất trong nước và nghiên 
cứu và phát triển chip tiên tiến; duy trì thế mạnh về vật 
liệu, thiết bị và đóng gói; đồng thời mở rộng hợp tác 
quốc tế để tiếp cận công nghệ và tăng khả năng chống 
chịu chuỗi cung ứng. Nhật Bản hướng tới tăng cường 
tự chủ trong các năng lực chiến lược và duy trì vị thế 
quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển 
công nghiệp bán dẫn và nguồn nhân lực cho ngành 
này, kinh nghiệm của Nhật Bản cung cấp những gợi 
mở đáng chú ý về lựa chọn phân đoạn ưu tiên, phát 
triển năng lực công nghệ nội sinh và tận dụng hợp tác 
quốc tế. Vì vậy, bài viết tập trung phân tích nội dung 
và cách thức triển khai chiến lược bán dẫn của Nhật 
Bản trong kỷ nguyên AI, từ đó rút ra một số hàm ý đối 
với Việt Nam.

Bán dẫn trong chiến lược an ninh kinh tế của Nhật Bản
Chiến lược bán dẫn mới của Nhật Bản phản ánh 

sự thay đổi rõ nét về tư duy chính sách. Từ cách tiếp 
cận tương đối khép kín, hạn chế đầu tư nước ngoài 
và chú trọng tự chủ bán dẫn nhưng không đạt kết quả 
như kỳ vọng trong giai đoạn trước, Nhật Bản chuyển 
sang tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ, Hàn Quốc và 
Đài Loan (Trung Quốc) nhằm bổ sung công nghệ, 
nhân lực và thúc đẩy phục hồi ngành bán dẫn từ sau 
năm 2020.

Chiến lược bán dẫn của Nhật Bản 
trong kỷ nguyên AI và hàm ý cho Việt Nam

ThS. Triệu Hồng Quang1, Phan Công Duẩn2

1Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
2Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Thể thao, Đại học Đà Nẵng

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, bán dẫn đã trở thành nền tảng của nhiều công nghệ then chốt 
như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và Internet vạn vật, đồng thời có ý nghĩa ngày càng lớn đối với 
năng lực cạnh tranh công nghệ, an ninh kinh tế và khả năng chống chịu chuỗi cung ứng. Sau khi đánh mất 
vị thế dẫn đầu ngành bán dẫn từ cuối thập niên 1980, Nhật Bản đang triển khai chiến lược phục hồi có chọn 
lọc, tập trung vào củng cố năng lực sản xuất trong nước, phát triển công nghệ tiên tiến, duy trì thế mạnh 
về vật liệu và thiết bị, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế. Bài viết phân tích chiến lược này và rút ra một số 
hàm ý cho Việt Nam trong phát triển hệ sinh thái bán dẫn và nguồn nhân lực công nghệ cao.

Việt Nam đang có nhiều cơ hội để hợp tác với Nhật Bản trong 
việc thúc đẩy công nghiệp bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo. 
Ảnh: PV.
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Tại cuộc họp đầu tiên của cơ chế “Quan hệ đối tác 
thương mại và công nghiệp Nhật Bản-Hoa Kỳ” vào ngày 
4/5/2022, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã thống nhất “Nguyên 
tắc cơ bản về hợp tác bán dẫn”. Tiếp đó, hội nghị thượng 
đỉnh ngày 23/5/2022 đã khởi động lực lượng đặc nhiệm 
chung về chất bán dẫn thế hệ mới. Cũng trong năm 
đó, Nhật Bản ban hành “Đạo luật thúc đẩy an ninh kinh 
tế” (Economic Security Promotion Act: ESPA), yêu cầu 
doanh nghiệp phải tính đến an ninh kinh tế trong quá 
trình ra quyết định. Đồng thời, Nhật Bản áp dụng kiểm 
soát xuất khẩu đối với 23 loại công nghệ chip, qua đó cho 
thấy xu hướng công nghệ hóa an ninh và an ninh hóa 
công nghệ [1]. Ở cấp độ khu vực, Nhật Bản còn tham gia 
nhóm Fab 4 cùng Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung 
Quốc) để tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.

Phát triển công nghiệp bán dẫn cũng nhận được sự 
ủng hộ từ giới chính trị Nhật Bản. Vào tháng 5/2021, 
nhóm nghị sĩ chuyên trách về chính sách bán dẫn được 
thành lập với hơn 100 nghị sĩ của Đảng Dân chủ Tự do, 
và nhóm này đã kêu gọi hơn 100 tỷ USD đầu tư công - tư 
trong 10 năm [2]. Điều này cho thấy bán dẫn không còn 
là một vấn đề riêng của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công 
nghiệp Nhật Bản (METI), mà đã trở thành một ưu tiên 
chính trị quốc gia. Sự hình thành của khung “tự chủ chiến 
lược” (strategic autonomy) và “không thể thay thế chiến 
lược” (strategic indispensability) phản ánh mục tiêu kép 
của Nhật Bản: vừa giảm phụ thuộc chiến lược, vừa củng 
cố các năng lực khiến Nhật Bản trở nên không thể thay 
thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm nguồn cung nguyên 
liệu chiến lược cũng được chú trọng. Nhật Bản đặc biệt 
quan ngại về phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực 
đất hiếm khi nước này cung cấp khoảng 60% lượng đất 
hiếm nhập khẩu của Nhật Bản [2]. Vì vậy, cải cách chính 
sách khai khoáng, mở rộng hợp tác khoáng sản chiến 
lược với đối tác và giảm phụ thuộc đầu vào đã trở thành 
một bộ phận hữu cơ của chiến lược bán dẫn. Điều này 
cho thấy, trong cách tiếp cận của Nhật Bản, an ninh bán 
dẫn không chỉ giới hạn ở năng lực vận hành các nhà máy 
chế tạo bán dẫn (fab) hay sản xuất chip xử lý logic (logic 
chip), mà bao trùm toàn bộ chuỗi cung ứng, từ bảo đảm 
nguyên liệu đầu vào đến vật liệu, thiết bị và công nghệ 
sản xuất bán dẫn.

Nhật Bản triển khai chiến lược phục hồi ngành bán dẫn
Từ năm 2020, Nhật Bản chuyển mạnh sang chính 

sách công nghiệp bán dẫn chủ động hơn, với trọng tâm là 
khôi phục và mở rộng năng lực sản xuất trong nước. Tiêu 
biểu là hai nhà máy của Japan Advanced Semiconductor 
Manufacturing (JASM) tại tỉnh Kumamoto. Năm 2022, 
Chính phủ Nhật Bản phê duyệt hỗ trợ tối đa 476 tỷ yên 
cho nhà máy thứ nhất, sản xuất chip logic tiến trình 12-

28 nm và được khánh thành tháng 2/2024 [3, 4]. Cùng 
thời điểm này, TSMC, Sony, Denso và Toyota công bố 
kế hoạch xây dựng nhà máy thứ hai, nâng tổng vốn đầu 
tư tại Kumamoto lên hơn 20 tỷ USD và công suất dự 
kiến trên 100.000 tấm nền 12 inch/tháng, với các tiến 
trình từ 40 nm đến 6/7 nm [5]. Chính phủ Nhật Bản cam 
kết hỗ trợ tối đa 732 tỷ yên cho dự án này [6]. Đến năm 
2026, TSMC đề xuất nâng cấp nhà máy thứ hai sang sản 
xuất chip 3 nm và được cơ quan phụ trách của Đài Loan 
(Trung Quốc) phê duyệt ngày 31/3/2026, trong khi hỗ trợ 
bổ sung từ Nhật Bản vẫn đang được thảo luận [7, 8]. 
Bên cạnh đó, Nhật Bản đã hỗ trợ 92,9 tỷ yên cho Kioxia-
Western Digital và 46,5 tỷ yên cho Micron tại Hiroshima 
[1]. Các khoản hỗ trợ quy mô lớn này cho thấy sự chuyển 
dịch sang chính sách bán dẫn chủ động và can thiệp 
mạnh hơn của Chính phủ Nhật Bản.

Nhật Bản còn đầu tư vào “startup” Rapidus non trẻ 
với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp công nghệ hàng 
đầu trong nước: Denso, Kioxia, MUFG Bank, NEC, NTT, 
SoftBank, Sony và Toyota. Nhà sản xuất chip này được 
thành lập tháng 8/2022 để phát triển công nghệ 2 nm 
cùng IBM của Hoa Kỳ, đồng thời hợp tác với IMEC của 
Bỉ. Nhà máy đầu tiên tại Hokkaido được đặt mục tiêu vận 
hành trong giai đoạn 2026-2027. Chính phủ Nhật Bản đã 
hỗ trợ ban đầu 70 tỷ yên, sau đó bổ sung thêm 260 tỷ yên 
cho mảng nghiên cứu và phát triển (R&D) [1]. Dù vậy, 
tổng số vốn cần có để có thể sản xuất hàng loạt được 
ước tính khoảng 5 nghìn tỷ yên (gần 35,1 tỷ USD) [1]. Có 
thể thấy rằng Rapidus là một dự án có tính biểu tượng 
chiến lược rất cao, nhưng cũng chứa đựng rủi ro không 
nhỏ khi công ty đang đặt mục tiêu sản xuất bán dẫn từ 
nền tảng 40 nm xuống 2 nm chỉ trong vài năm.

Tiếp đó, chiến lược của Nhật Bản không phụ thuộc 
hoàn toàn vào nhà máy bán dẫn, mà đồng thời tái 
thiết hạ tầng nghiên cứu, tiêu biểu như việc thành lập 

Trong giai đoạn từ thập niên 1970 đến cuối thập niên 1980, Nhật 
Bản từng chiếm hơn 50% thị phần bán dẫn toàn cầu. Ảnh: PV.
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Trung tâm Công nghệ Bán dẫn Tiên tiến (Leading-Edge 
Semiconductor Technology Center: LSTC) vào tháng 
12/2022. Trung tâm LSTC được hỗ trợ bởi Viện Nghiên 
cứu Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia (AIST), 
Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia (RIKEN) và 
Đại học Tokyo, đồng thời mở cơ hội hợp tác với các nhà 
nghiên cứu từ các nước khác. Các chủ đề ưu tiên gồm 
thiết kế mạch tiên tiến, transistor cổng bao quanh (GAA 
transistor), rút ngắn thời gian từ thiết kế đến sản xuất, 
công nghệ đóng gói 3D và vật liệu cho đóng gói tiên tiến. 
Bên cạnh đó, LSTC còn tuyển chọn vài chục sinh viên và 
nhà nghiên cứu mỗi năm để đào tạo chuyên sâu. Điều 
này cho thấy Nhật Bản đang tìm cách nâng cao năng lực 
nghiên cứu cũng như tự chủ công nghệ, thay vì chỉ phụ 
thuộc vào nhập khẩu bên ngoài.

Lợi thế thực sự của Nhật Bản hiện nay vẫn nằm ở các 
chuỗi cung ứng khi gần như chiếm 100% thị phần toàn 
cầu ở thiết bị phủ và hiện ảnh dùng cho quang khắc EUV 
(coaters/developers) của công ty Tokyo Electron; 91% ở 
thiết bị mặt nạ quang khắc EUV (EUV photomask); 96% 
ở thiết bị xử lý chất cản quang (resist processing); 75% 
ở sản lượng chất cản quang (photoresist) cao cấp; 95% 
ở thiết bị gia công tấm nền; và 60% ở tấm nền silicon 
(silicon wafers) [1]. Nhật Bản nắm trên 50% thị phần trong 
14 loại vật liệu bán dẫn trọng yếu [1]. Điều này cho thấy, 
dù Nhật Bản không còn là nước dẫn đầu tuyệt đối về fab 
tiên tiến, nhưng vẫn duy trì quyền lực cấu trúc ở các khâu 
đầu vào mà thế giới khó có thể thay thế nhanh. Vì vậy, 
chiến lược mới của Nhật Bản thực chất là kết hợp năng 
lực “không thể thay thế” ở thượng nguồn với nỗ lực phục 
hồi có chọn lọc ở khâu chế tạo và mảng R&D tiên tiến.

Một chuyển dịch đáng chú ý khác là việc Nhật Bản 
quay trở lại “khâu đóng gói và kiểm thử bán dẫn” (back-
end). Trong nhiều năm, đóng gói và kiểm thử phần lớn 
được đặt ngoài Nhật Bản, nhờ có sự nổi lên của “công 
nghệ đóng gói ba chiều” (3D packaging) và vai trò ngày 
càng lớn của tích hợp hệ thống trong chip AI, Nhật Bản 
bắt đầu xem back-end là không gian chiến lược mới. 
Năm 2023, Tập đoàn Kyocera đầu tư 62 tỷ yên để xây 
dựng nhà máy vật liệu đóng gói mới; Advantest hợp tác 
với TSMC cho thiết bị kiểm thử mật độ cao; Canon, Ulvac 
và Sumitomo Bakelite cũng đầu tư cho các công nghệ 
phục vụ đóng gói tiên tiến [1]. Điều này làm sâu sắc hơn 
logic của chiến lược Nhật Bản: nước này không cố tái lập 
một mô hình tự cung tự cấp toàn diện, mà đang tối ưu 
hóa vị trí của mình trong những khâu then chốt có thể tạo 
đòn bẩy công nghệ dài hạn.

Xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu hợp tác giữa khu 
vực công và tư cũng là một khía cạnh được Nhật Bản 
chú trọng. Ước tính có 25 trường đại học và viện nghiên 
cứu tại Nhật Bản đã tham gia vào mạng lưới chia sẻ cơ 
sở hạ tầng nghiên cứu bán dẫn, do Viện Khoa học Vật 

liệu Quốc gia (NIMS) và các trường đại học lớn điều phối 
[9]. Hơn 100 doanh nghiệp đã tham gia các hoạt động 
nghiên cứu bán dẫn thế hệ mới tại các trung tâm nghiên 
cứu lớn như Đại học Tohoku, qua đó thúc đẩy sự liên kết 
giữa nghiên cứu học thuật và ứng dụng công nghiệp.

Một số hàm ý đối với Việt Nam
Hợp tác bán dẫn giữa Nhật Bản và Việt Nam đang 

phát triển nhanh chóng trong bối cảnh hai quốc gia cùng 
chia sẻ mục tiêu tăng cường năng lực công nghệ và 
tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với Nhật 
Bản, việc mở rộng hợp tác với các đối tác khu vực đáng 
tin cậy là một phần quan trọng trong chiến lược đa dạng 
hóa chuỗi cung ứng nhằm giảm thiểu rủi ro gián đoạn. 
Trong khi đó, Việt Nam được xem là một địa điểm tiềm 
năng nhờ sự phát triển nhanh của ngành điện tử và vị trí 
chiến lược trong khu vực Đông Nam Á [10].

Giá trị lớn nhất của kinh nghiệm Nhật Bản cho Việt 
Nam không nằm ở việc học tập mô hình, mà ở việc lựa 
chọn đúng con đường phát triển. Nhật Bản thành công 
vì họ không tiếp cận bán dẫn như một ngành đơn lẻ, 
mà như một hệ thống kết nối giữa fab, vật liệu, thiết bị, 
nghiên cứu và phát triển, đào tạo và an ninh kinh tế. 
Trong khi đó, Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phải xác 
lập vị trí trong chuỗi giá trị, nhất là ở khâu lắp ráp, kiểm 
thử, đóng gói, hỗ trợ thiết kế và một số mắt xích công 
nghiệp phụ trợ.

Việt Nam đang có nhiều cơ hội để hợp tác với Nhật 
Bản trong việc thúc đẩy công nghiệp bán dẫn và phát 
triển AI. Hiện nay AI và chất bán dẫn đang là những lĩnh 
vực ưu tiên mới trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - 
Nhật Bản. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu 
tiên của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae từ ngày 1 
đến 3/5/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng 
Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ ký kết MoU hợp tác 
giữa Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản và Bộ Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam, đồng thời nhất trí hợp tác 
phát triển các mô hình AI phản ánh ngôn ngữ và văn hóa 
Việt Nam [11]. Tiếp đó, lãnh đạo hai bên cùng nhất trí 
hợp tác tăng cường chuỗi cung ứng, bao gồm cả khai 
thác đất hiếm tại Việt Nam [11]. Về hợp tác nhân lực, Việt 
Nam đã cử 60 nghiên cứu sinh sang Nhật Bản đào tạo về 
các ngành liên quan đến bán dẫn [12]. Bên cạnh đó, Tập 
đoàn Rapidus đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ đào tạo nhân 
lực thông qua Đại học Việt Nam - Nhật Bản (VJU), và khả 
năng thành lập trung tâm đào tạo, R&D tại Việt Nam đã 
được nêu ra trong cuộc gặp gỡ với Phó Thủ tướng Việt 
Nam, Nguyễn Chí Dũng, tại Diễn đàn Tương lai châu 
Á ở Nhật Bản lần thứ 30 vào tháng 5/2025 [13]. Đây là 
những tín hiệu cho thấy hợp tác giữa Việt Nam với Nhật 
Bản đang ngày càng đi vào thực chất, không chỉ dừng ở 
tuyên bố ngoại giao.
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Bên cạnh những thuận lợi, Việt Nam vẫn gặp khó 
khăn về thiếu hụt nhân lực chất lượng cao trong việc 
phát triển công nghiệp bán dẫn. Theo “Chương trình 
Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn 
đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” và “Chiến 
lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 và 
tầm nhìn 2050” ban hành vào ngày 21/09/2024, chính 
phủ Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo trên 50.000 kỹ sư bán 
dẫn trong giai đoạn 2024-2030 [14, 15], trong khi hiện 
mới có khoảng 7.000 kỹ sư vi mạch [16]. Khoảng cách 
này không chỉ phản ánh thiếu hụt về số lượng, mà còn là 
vấn đề về chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên và khả 
năng kết nối giữa đào tạo với ngành công nghiệp. Nói 
cách khác, nếu Nhật Bản đang tìm cách phục hồi một 
hệ sinh thái suy giảm, thì Việt Nam đang đứng trước bài 
toán khó hơn ở một khía cạnh khác: xây dựng hệ sinh 
thái đó gần như từ nền tảng còn rất mỏng.

Từ kinh nghiệm của Nhật Bản, chúng ta có thể rút ra 
5 khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.

Thứ nhất, cần đặt bán dẫn trong khung an ninh kinh 
tế và chiến lược công nghiệp quốc gia, thay vì xử lý như 
một chương trình đầu tư ngắn hạn.

Thứ hai, ưu tiên hàng đầu là phát triển nguồn nhân lực 
công nghệ cao vì nếu không tăng chất lượng và số lượng, 
các mục tiêu nâng cấp chuỗi giá trị sẽ khó bền vững.

Thứ ba, Việt Nam cần đi theo lộ trình từng bước, ưu 
tiên những phân đoạn phù hợp với lợi thế hiện có như 
“back-end”, đóng gói, kiểm thử và hỗ trợ thiết kế.

Thứ tư, Việt Nam phải phát triển hệ sinh thái nghiên 
cứu - đào tạo - doanh nghiệp, vì bản chất của ngành bán 
dẫn là tính hệ thống rất cao.

Thứ năm, hạ tầng năng lượng (điện), logistics, dữ liệu 
và khu công nghiệp chuyên biệt cần được coi là điều kiện 
nền, không phải yếu tố phụ trợ ?
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